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Thực hiện Chương trình số 07/CTr-BCA-V03 ngày 31/01/2024 của  Bộ Công an về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024; Chương trình công tác số 05/CTr-BCA-V03 ngày 31/01/2023 của Bộ Công an về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023, Cục Công tác đảng và công tác chính trị (X03) đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Thông tư bảo đảm chất lượng, tiến độ và theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan. X03 kính báo cáo đồng chí Bộ trưởng kết quả nghiên cứu, xây dựng Thông tư trên như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Về cơ sở pháp lý
Ngày 21/11/2019, Luật Thư viện số 46/2019/QH14 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Thư viện được xác định là một cơ quan, tổ chức hoặc một bộ phận của cơ quan tổ chức cung cấp dịch vụ công. Thư viện được Nhà nước bảo trợ với mục đích việc hỗ trợ quyền tiếp cận thông tin và lợi ích hưởng thụ văn hóa cơ bản của công dân, nâng cao trình độ văn minh xã hội và nâng cao tố chất khoa học và văn hóa cho công dân, truyền bá văn minh của nhân loại, gìn giữ sự tự tôn trong văn hóa truyền thống của dân tộc. Về trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công an, tại Khoản 1 Điều 49 Luật Thư viện quy định: “Bộ Công an, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý tổ chức và hoạt động thư viện lực lượng vũ trang nhân dân”.
Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thư viện, trong đó quy định thư viện công lập có vai trò quan trọng được Nhà nước ưu tiên đầu tư; về tài liệu cổ, quý hiếm, các bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học được Nhà nước đầu tư; về không gian đọc, phòng đọc cơ sở; về điều kiện thành lập thư viện; về trình tự, thủ tục đình chỉ, chấm dứt hoạt động thư viện; về liên thông thư viện trong Luật Thư viện. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động thư viện hoặc có liên quan đến hoạt động thư viện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại Điều 15 Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ quy định: Thư viện lực lượng vũ trang nhân dân thành lập theo quy định của Luật Thư viện và quy định riêng của Chính phủ.
Công văn số 3283/BVHTTDL-TV ngày 08/9/2020 của Bộ VHTTDL về việc triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thư viện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong đó Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch đề nghị tại Mục 5. Đối với các Bộ: Quốc phòng, Công An, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về thư viện quy định tại Điều 49 của Luật Thư viện”. Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã tham mưu lãnh đạo Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 518/KH-BCA-X03 ngày 23/12/2020 của Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ thư viện và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện trong Công an nhân dân với gần 300 lãnh đạo, cán bộ làm công tác thư viện trong CAND.
2. Về cơ sở thực tiễn
Năm 2020, Luật Thư viện được ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 đã góp phần tạo hành lang pháp lý, điều kiện phát triển sự nghiệp thư viện; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thư viện, tạo cơ sở pháp lý nâng cao năng lực, phát huy đầy đủ các chức năng của thư viện trong bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, lợi ích hưởng thụ văn hóa và học tập suốt đời của công dân, góp phần truyền bá tri thức nhân loại, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc.
Sự ra đời của Luật Thư viện tác động trực tiếp đến hoạt động quản lý nhà nước về thư viện, dẫn tới cần sự thống nhất trong các văn bản hướng dẫn thi hành. Thư viện cần được kiện toàn, củng cố và phát triển theo hướng hiện đại, đáp ứng được yêu cầu mới về vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với xu hướng, thói quen của người sử dụng thư viện để thư viện không chỉ trở thành trung tâm thông tin, văn hóa, khoa học mà còn là môi trường giáo dục ngoài nhà trường đáp ứng các yêu cầu phục vụ học tập suốt đời, hình thành thói quen và phát triển văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ và các đối tượng khác.
Hiện nay, hệ thống thư viện trong CAND đã có sự phát triển và cải thiện về chất lượng công tác thư viện; bước đầu xây dựng được hệ thống thư viện từ cơ quan Bộ đến Công an các đơn vị, địa phương: Thư viện Công an nhân dân quy mô cấp Bộ; thư viện cấp cục trực thuộc Bộ; thư viện các học viện, trường Công an nhân dân; thư viện, phòng đọc, tủ sách tại Công an các tỉnh, thành phố; Thư viện, phòng đọc, tủ sách thuộc các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; trong đó, một số thư viện đã được đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hóa công tác thư viện.
Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước còn chưa thực hiện đầy đủ và toàn diện. Chưa có tiêu chí rõ ràng để xây dựng, tổ chức quản lý thư viện từ Bộ đến Công an các đơn vị, địa phương, đầu tư chưa tương xứng, kịp thời với sự thay đổi phát triển của thư viện; việc chỉ đạo triển khai áp dụng các chuẩn nghiệp vụ đã được quan tâm đổi mới nhưng vẫn chưa thực sự quyết liệt, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn; chưa thống nhất về các tiêu chuẩn nghiệp vụ, lúng túng trong tổ chức, vận hành, thiếu sự kết hợp, trao đổi và hợp tác trong công tác chuyên môn nghiệp vụ; hướng dẫn chuyển giao công nghệ... ; chưa phát huy hiệu quả của thiết chế văn hóa thư viện và tạo ra môi trường đọc thuận lợi góp phần đẩy mạnh học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập và góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. 
Hệ thống Thư viện trong CAND thuộc thiết chế văn hóa, thông tin, giáo dục, khoa học thực hiện việc xây dựng, xử lý, lưu giữ, bảo quản, cung cấp tài nguyên thông tin phục vụ nhu cầu của người sử dụng (khoản 1 Điều 3 Luật Thư viện). Thư viện trong CAND thuộc mô hình đơn vị sự nghiệp công lập và nằm trong Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 ban hành (theo Quyết định số 429/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ). Các thư viện được tổ chức theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập đa phần đều nằm trong nhóm đối tượng thư viện có vai trò quan trọng được nhà nước ưu tiên đầu tư được quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Thư viện và Điều 3, Điều 4 Nghị định 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.
Triển khai luật Thư viện Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-BCA-X03 ngày 07/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác thư viện và phát triển văn hóa đọc trong CAND, Hướng dẫn số 7036/HD-X03-P4 ngày 07/10/2020 thực hiện Chỉ thị. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ đã có 84/126 (66,7%) Công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch, 100% các đơn vị có chương trình triển khai nghiêm túc quán triệt chỉ đạo của Bộ triển khai đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển công tác thư viện và văn hóa đọc nhằm đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần; xây dựng và phát triển thói quen, hình thành nhu cầu, kỹ năng và văn hóa đọc trong cán bộ, chiến sĩ CAND. Với việc thực hiện Chỉ thị nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp về vai trò, vị trí tầm quan trọng của công tác thư viện và phát triển văn hóa đọc đã được nâng cao; hệ thống thư viện, phòng đọc, tủ sách trong CAND tiếp tục được củng cố, đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo theo hướng hiện đại, đồng bộ có khả năng đáp ứng nhu cầu đọc và thông tin của cán bộ, chiến sĩ; công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá phát triển văn hóa đọc được tăng cường; thúc đẩy mở rộng giao lưu hợp tác và công tác xã hội hóa phát triển văn hóa đọc trong CAND và cộng đồng xã hội. Tuy nhiên, đặc thù của các đơn vị vũ trang, việc sử dụng thư viện của CBCS nghiệp vụ không thuận tiện về không gian, thời gian, do vậy để đảm bảo các điều kiện tiếp cận tài liệu thuận lợi các thư viện cần nhanh chóng hướng đến kết hợp truyền thống và hiện đại để đảm bảo CBCS có thể tiếp cận, sử dụng tài liệu, dịch vụ thư viện mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm.
Với những cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn nêu trên, việc nghiên cứu ban hành Thông tư quy định hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện trong Công an nhân dân là rất cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG THÔNG TƯ
1. Mục đích
- Dự thảo Thông tư được xây dựng để xác định quy định, tiêu chí, tiêu chuẩn, căn cứ pháp lý cụ thể, rõ ràng trong tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện. 
- Dự thảo Thông tư được xây dựng trên cơ sở kế thừa các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ của các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, Bộ Công an về thư viện. Bảo đảm tính thống nhất, chuẩn hóa, hiện đại hóa; đẩy mạnh quá trình liên thông, liên kết, chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin giữa các thư viện; thúc đẩy các dịch vụ thư viện phát triển kịp với xu hướng phát triển của các thư viện trong nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện trong CAND.
- Thông qua xây dựng dự thảo Thông tư, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn vản quy phạm pháp luật về thư viện trong CAND bảo đảm thống nhất với Luật Thư viện, các văn bản hướng dẫn thi hành của Nhà nước, Bộ Công an.
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- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
- Là biện pháp góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động chuyên môn nghiệp vụ thư viện trong CAND. 
III. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG THÔNG TƯ
Căn cứ Chương trình số 07/CTr-BCA-V03 ngày 31/01/2024 của  Bộ Công an về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024; Chương trình công tác số 05/CTr-BCA-V03 ngày 31/01/2023 của Bộ Công an về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023, Cục Công tác đảng và công tác chính trị (X03) đã tham mưu lãnh đạo Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 548 /KH-BCA-X03 ngày 31/10/ 2023 về việc nghiên cứu, xây dựng “Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện trong Công an nhân dân”. Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư 111/2021/TT-BCA, ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về xây dựng, ban hành; kiểm tra, xử lý rà soát, hệ thống hóa; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong CAND (được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Thông tư số 13/TT-BCA ngày 03/4/2023), cụ thể như sau:
1. Tiến hành nghiên cứu hệ thống văn bản hiện hành của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các tài liệu liên quan đến lĩnh vực thư viện: Luật thư viện số 46/2019/QH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020; Nghị định số 93/2020/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 18/8/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện; Thông tư số 02/2020/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, thể thao, du lịch, ngày 25/5/2020 quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện; Thông tư số 14/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo, ngày 17/7/2023 quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục Đại học; Thông tư số 05/2020/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, thể thao, du lịch, ngày 28/08/2020, quy định về đánh giá hoạt động thư viện; Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, thể thao, du lịch , ngày 22/05/2020 quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện. 
2. Tiến hành tổ chức khảo sát ở một số đơn vị để nghiên cứu dự thảo nội dung Thông tư nhằm mục tiêu xây dựng, phát triển công tác thư viện trong CAND chuẩn hóa, hiện đại hóa, đáp ứng nhu cầu sử dụng thư viện và tạo môi trường văn hóa thúc đẩy học tập suốt đời cho cán bộ, chiến sĩ góp phần tích cực vào công tác xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhệ từng bước hiện đại.
 3. Ngày 18/3/2024, X03 có Công văn số 1544/X03-P2 đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong Công an nhân dân và nhận được văn bản tham gia ý kiến của 116/122 đơn vị (trong đó 91 đơn vị đồng ý với dự thảo Thông tư; 25 đơn vị có ý kiến góp ý về Thông tư); X03 đã tiếp thu các ý kiến tham gia và tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa dự thảo Thông tư. 
Sau khi tiếp thu ý kiến của Công an các đơn vị, địa phương, ngày 21/6/2024, X03 có Công văn số 4014/X03 đề nghị V03 tiếp tục tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện trong Công an nhân dân lần 2 và tổ chức 01 buổi làm việc giữa 2 Phòng chuyên môn để trao đổi hoàn thiện dự thảo Thông tư trước khi báo cáo Lãnh đạo Bộ.
4. Đăng tải nội dung dự thảo lên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Công an để lấy ý kiến góp ý của Nhân dân.
5. Báo cáo, xin ý kiến các đồng chí Thứ trưởng.
6. Gửi hồ sơ và đề nghị Cục Pháp chế, cải cách hành chính và tư pháp thành lập Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định Thông tư theo quy định.
7. Tiếp thu ý kiến thẩm định, hoàn thiện dự thảo Tờ trình và Thông tư; báo cáo đồng chí Bộ trưởng duyệt, ký ban hành.
IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THÔNG TƯ
1. Tên gọi
Thông tư quy định hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện trong Công an nhân dân.
 2. Bố cục của Thông tư 
Dự thảo Thông tư gồm 3 chương, 18 điều: Chương I: Quy định chung, gồm 05 Điều (Điều 1 đến Điều 5). Chương II: Quy định hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện trong CAND cụ thể, gồm 11 điều (Điều 6 đến Điều16). Chương III:  Điều khoản thi hành, gồm 02 điều (Điều 17 và Điều 18).
3. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư
Bố cục dự thảo Thông tư gồm 03 Chương, 18 Điều (có dự thảo Thông tư kèm theo), gồm: 
[bookmark: dieu_1][bookmark: dieu_2]Chương I. Quy định chung, gồm 05 Điều: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Điều 2. Giải thích từ ngữ; Điều 3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của hệ thống thư viện trong Công an nhân dân; Điều 4. Tiêu chí thành lập thư viện; Điều 5. Nguyên tắc hoạt động của thư viện trong Công an nhân dân.
[bookmark: dieu_28][bookmark: dieu_33]Chương II. Quy định hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong Công an nhân dân, gồm gồm 11 điều: Điều 6. Nội dung hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện trong Công an nhân dân; Điều 7.  Xây dựng tài nguyên thông tin; Điều 8. Xử lý tài nguyên thông tin và tổ chức hệ thống tra cứu thông tin; Điều 9. Tạo lập, cung cấp, phổ biến các sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện; Điều 10. Liên thông thư viện trong Công an nhân dân; Điều 11. Phát triển văn hóa đọc; Điều 12. Truyền thông thư viện; Điều 13. Công tác ứng dụng khoa học - công nghệ; Điều 14. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện; Điều 15. Đánh giá hoạt động thư viện; Điều 16. Quản lý, tổ chức hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện trong CAND. 
Chương III: Điều khoản thi hành, gồm 02 điều (Điều 17 và Điều 18): Điều 17. Hiệu lực thi hành; Điều 18. Trách nhiệm thi hành
 (Xin gửi kèm theo: Dự thảo Thông tư và các văn bản liên quan).
Trên đây là Tờ trình dự thảo Thông tư quy định hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện trong Công an nhân dân, Cục Công tác đảng và công tác chính trị xin kính trình đồng chí Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận: 
- Như trên;
- Các TK (để báo cáo lãnh đạo Bộ);
- V03 (để phối hợp);
- Lưu: VT, P2. 
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